
THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO TUẦN/ THÁNG TRONG NĂM HỌC 

VÀ SỐ LƯỢNG TIẾT CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỰC HIỆN THEO TUẦN 

NĂM HỌC 2025 - 2026 - KHỐI 2 

Học kỳ 1: Từ 08/9/2025 đến ngày 09 / 01 /2026 có 18 tuần thực học 

TUẦN 1 ( Từ 08/9/2025 – 12/9/2025 ) 

THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Buổi Tiết học 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh TC 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường   

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 Tiêt 25 tiết   06 tiết  04 tiết 



 
TUẦN 2 ( Từ 15/9/2025 – 19/9/2025 ) 

THỜI GIAN 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 
Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần  
35 

 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh TC 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường   

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 Tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 



TUẦN 3 ( Từ 22/9/2025 – 26/9/2025 ) 

THỜI GIAN 22/9 23/9 25/9 25/9 26/9 
Điều chỉnh kế hoạch tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 



TUẦN 4 ( Từ 29/9/2025 – 03/10/2025 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

29/9 
Ngày/tháng 

30/9 
Ngày/tháng 

1/10 
Ngày/tháng 

2/10 
Ngày/tháng 

3/10 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS             GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết  Tổng 06 tiết Tổng 04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 



TUẦN 5 ( Từ 06/10/2025 – 10/10/2025 ) 

 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

06/10 
Ngày/tháng 

07/10 
Ngày/tháng 

08/10 
Ngày/tháng 

09/10 
Ngày/tháng 

10/10 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN 

NGHỈ 

HỘI NGHỊ 

CNVC 

Dạy bù nghỉ HNCB CCVC: 
* Tiết Toán vào Tiết Toán BS 

* 1 tiết Tiếng Việt bù vào TVBS 

còn 1 tiết bù vào TVBS  tuần 6. 

* Tiết HĐTN, MT  bù vào tuần 6 

* Tiết GDTC bù vào TVBS tuần 7 

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH 

Tổng số tiết/tuần  
28 

 

TỔNG HỢP 

 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 09 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 02 tiết    CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 0 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường   

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc – BT 1 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán - BT 0 tiết   

7 Giáo dục thể chất 01 tiết  Tiếng Việt – BT 0 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng : 28 Tiết 21 tiết   03 tiết  04 tiết 

 



TUẦN 6 ( Từ 13/10/2025 – 17/10/2025  

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

13/10 
Ngày/tháng 

14/10 
Ngày/tháng 

15/10 
Ngày/tháng 

16/10 
Ngày/tháng 

17/10 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT Dạy bù bài Tuần 5 ( HNCBCCVC): 

* Tiếng Việt dạy vào TVBS. 

* HĐTN dạy vào Toán BS (14/1) 

* Mỹ thuật bù vào tiết Âm nhạc BS 

 

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS             GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần  
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 11 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 04 tiết    CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 02 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường   

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 0 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán - BT 01 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 0 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 28 tiết   03 tiết  04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 
 

 



 

TUẦN 7 ( Từ 20/10/2025 – 24/10/2025 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

20/10 
Ngày/tháng 

21/10 
Ngày/tháng 

22/10 
Ngày/tháng 

23/10 
Ngày/tháng 

24/10 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT Dạy bù bài Tuần 5 (HNCBCCVC): 
 

*GDTC (10/10)  dạy bù vào tiết TVBS 

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường   

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 03 tiết  Tiếng Việt – BT 0 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 26 tiết   05 tiết  04 tiết 

 

 

 



 

TUẦN 8 ( Từ 27/10/2025 – 31/10/2025 ) 

 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

27/10 
Ngày/tháng 

28/10 
Ngày/tháng 

29/10 
Ngày/tháng 

30/10 
Ngày/tháng 

31/10 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường   

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng : 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 



TUẦN 9 ( Từ 03/11/2025 – 07/11/2025 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

03/11 
Ngày/tháng 

04/11 
Ngày/tháng 

05/11 
Ngày/tháng 

06/11 
Ngày/tháng 

07/11 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 



TUẦN 10 ( Từ 10/11/2025 – 14/11/2025 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

10/11 
Ngày/tháng 

11/11 
Ngày/tháng 

12/11 
Ngày/tháng 

13/11 
Ngày/tháng 

14/11 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết  Tổng 06 tiết Tổng 04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 



TUẦN 11 ( Từ 17/11/2025 – 21/11/2025 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

17/11 
Ngày/tháng 

18/11 
Ngày/tháng 

19/11 
Ngày/tháng 

20/11 
Ngày/tháng 

21/11 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT  

Nghỉ ngày 

Nhà giáo 

VN 

TIẾNG VIỆT * 1 tiết Tiếng Việt  dạy bù vào 

TVBS, còn 1 tiết bù vào TVBS 

tuần 12.  

* Toán dạy vào Toán BS (18/01). 

* TNXH dạy vào TVBS tuần 13.  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
28 

 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

0 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 01 tiết CLB KNS & STEM 01 tiết 

2 Tiếng Việt 09 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 0 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc – BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 01 tiết  Toán - BT 01 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt –  BT 0 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 28 Tiết 23 tiết  Tổng 03 tiết Tổng 02 tiết 



TUẦN 12 ( Từ 24/11/2025 – 28/11/2025 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

24/11 
Ngày/tháng 

25/11 
Ngày/tháng 

26/11 
Ngày/tháng 

27/11 
Ngày/tháng 

28/11 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  *Dạy bù  ngày nhà giáo VN  

 

 *1 tiết Tiếng Việt  dạy bù vào 

TVBS 

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 11 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 0 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 26 tiết  Tổng 04 tiết Tổng 04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 



TUẦN 13 ( Từ 01/12/2025 – 05/12/2025 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

01/12 
Ngày/tháng 

02/12 
Ngày/tháng 

03/12 
Ngày/tháng 

04/12 
Ngày/tháng 

05/12 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT *Dạy bù  ngày nhà giáo VN 

 

* TNXH dạy vào TVBS tuần 13. 

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 03 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 0 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 26 tiết  Tổng 05 tiết Tổng 04 tiết 



TUẦN 14 ( Từ 08/12/2025 – 12/12/2025 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

08/12 
Ngày/tháng 

09/12 
Ngày/tháng 

10/12 
Ngày/tháng 

11/12 
Ngày/tháng 

12/12 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết  Tổng 06 tiết Tổng 04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 



TUẦN 15 ( Từ 15/12/2025 – 19/12/2025 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

15/12 
Ngày/tháng 

16/12 
Ngày/tháng 

17/12 
Ngày/tháng 

18/12 
Ngày/tháng 

19/12 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng cường   

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 



TUẦN 16( Từ 22/12/2025 – 26/12/2025 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

22/12 
Ngày/tháng 

23/12 
Ngày/tháng 

24/12 
Ngày/tháng 

25/12 
Ngày/tháng 

26/12 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 1 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết  Tổng 06 tiết Tổng 04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 



TUẦN 17 ( Từ 29/12/2025 – 02/01/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

29/12 
Ngày/tháng 

30/12 
Ngày/tháng 

31/12 
Ngày/tháng 

01/01 
Ngày/tháng 

02/01 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

NGHỈ 

TẾT 

DƯƠNG 

LỊCH 

TIẾNG VIỆT * 1 tiết Tiếng Việt  dạy bù vào 

TVBS, còn 1 tiết bù vào TVBS 

tuần 18.  

* Toán dạy vào Toán BS (30/12). 

* TNXH dạy vào Âm nhạc BS 

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
28 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 01 tiết CLB KNS & STEM 01 tiết 

2 Tiếng Việt  09 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 0 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 0 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 01 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 0 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 28 Tiết 24 tiết   02 tiết  02 tiết 



TUẦN 18 ( Từ 05/01/2026 – 09/01/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

05/01 
Ngày/tháng 

06/01 
Ngày/tháng 

07/01 
Ngày/tháng 

08/01 
Ngày/tháng 

09/01 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT * Dạy bù nghỉ Tết dương lich. 

 

* Tiết Tiếng Việt tuần 17 bù vào 

TVBS.  

 

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 11 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 0 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 26 tiết  Tổng 05 tiết Tổng 04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 

 



HỌC KÌ II: TUẦN 19 ( Từ 12/01/2026 – 16/01/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

12/01 
Ngày/tháng 

13/10 
Ngày/tháng 

14/01 
Ngày/tháng 

15/01 
Ngày/tháng 

16/01 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 



TUẦN 20 ( Từ 19/01/2026 – 23/01/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

19/01 
Ngày/tháng 

20/01 
Ngày/tháng 

21/01 
Ngày/tháng 

22/01 
Ngày/tháng 

23/01 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 



TUẦN 21 ( Từ 26/01/2026 – 30/01/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

26/01 
Ngày/tháng 

27/01 
Ngày/tháng 

28/01 
Ngày/tháng 

29/01 
Ngày/tháng 

30/01 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 



TUẦN 22 ( Từ 02/02/2026 – 06/02/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

02/02 
Ngày/tháng 

03/02 
Ngày/tháng 

04/02 
Ngày/tháng 

05/02 
Ngày/tháng 

06/02 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 



TUẦN 23 ( Từ 09/02/2026 – 13/02/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

09/02 
Ngày/tháng 

10/02 
Ngày/tháng 

11/02 
Ngày/tháng 

12/02 
Ngày/tháng 

13/02 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 



TUẦN 24 ( Từ 23/02/2026 – 27/02/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

23/02 
Ngày/tháng 

24/02 
Ngày/tháng 

25/02 
Ngày/tháng 

26/02 
Ngày/tháng 

27/02 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 



TUẦN 25 ( Từ 02/3/2026 – 06/3/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

02/3 
Ngày/tháng 

03/3 
Ngày/tháng 

04/3 
Ngày/tháng 

05/3 
Ngày/tháng 

06/3 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 



TUẦN 26 ( Từ 09/3/2026 – 13/3/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

09/3 
Ngày/tháng 

10/3 
Ngày/tháng 

11/3 
Ngày/tháng 

12/3 
Ngày/tháng 

13/3 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 



TUẦN 27 ( Từ 16/3/2026 – 20/3/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

16/3 
Ngày/tháng 

17/3 
Ngày/tháng 

18/3 
Ngày/tháng 

19/3 
Ngày/tháng 

20/3 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 



TUẦN 28 ( Từ 23/3/2026 – 27/3/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

23/3 
Ngày/tháng 

24/3 
Ngày/tháng 

25/3 
Ngày/tháng 

26/3 
Ngày/tháng 

27/3 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 



TUẦN 29 ( Từ 30/3/2026 – 03/4/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

30/3 
Ngày/tháng 

31/1 
Ngày/tháng 

01/4 
Ngày/tháng 

02/4 
Ngày/tháng 

03/4 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 



TUẦN 30 ( Từ 06/4/2026 – 10/4/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

06/4 
Ngày/tháng 

07/4 
Ngày/tháng 

08/4 
Ngày/tháng 

09/4 
Ngày/tháng 

10/4 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 



TUẦN 31 ( Từ 13/4/2026 – 17/4/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

13/4 
Ngày/tháng 

14/4 
Ngày/tháng 

15/4 
Ngày/tháng 

16/4 
Ngày/tháng 

17/4 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 



TUẦN 32 ( Từ 20/4/2026 – 24/4/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

20/4 
Ngày/tháng 

21/4 
Ngày/tháng 

22/4 
Ngày/tháng 

23/4 
Ngày/tháng 

24/4 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 



TUẦN Đ Ệ M  ( Từ 27/4/2026 – 01/5/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

27/4 
Ngày/tháng 

28/4 
Ngày/tháng 

29/4 
Ngày/tháng 

30/4 
Ngày/tháng 

01/5 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 

Sáng 

1  TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT    

2 Nghỉ Giỗ Tổ TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT Nghỉ lễ 30/4 Nghỉ lễ 1/5 
3 Hùng Vương TOÁN TOÁN   

4  ĐẠO ĐỨC HĐTN   

 

Chiều 

1  ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS   

2  TNXH TV BS   

3  TOÁN BS GDTC   

Tổng số 

tiết/tuần 

 
14 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 2 tiết  Tiếng Anh 0 tiết CLB KNS & STEM 0 tiết 

2 Tiếng Việt 4 tiết    CLB TANN 0 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 1 tiết    Kỹ năng CDS 0 tiết 

4 Mỹ thuật 0 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 1 tiết  Âm nhạc –BT 1 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 1 tiết  Toán -BT 1 tiết   

7 Giáo dục thể chất 1 tiết  Tiếng Việt – BT 1 tiết   

8 Âm nhạc 1 tiết      

 Tổng: 14 tiết 11 tiết   3 tiết  0 tiết 

 

 

 

 

 



 

TUẦN 33 ( Từ 04/5/2026 – 08/5/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

04/5 
Ngày/tháng 

05/5 
Ngày/tháng 

06/5 
Ngày/tháng 

07/5 
Ngày/tháng 

08/5 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần  
35 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 



TUẦN 34 ( Từ 11/5/2026 – 15/5/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

11/5 
Ngày/tháng 

12/5 
Ngày/tháng 

13/5 
Ngày/tháng 

14/5 
Ngày/tháng 

15/5 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT  

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

Tổng số tiết/tuần 
35 

 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 10 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 03 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 01 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 02 tiết   

7 Giáo dục thể chất 02 tiết  Tiếng Việt – BT 01 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 35 tiết 25 tiết   06 tiết  04 tiết 

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 



 

TUẦN 35 ( Từ 18/5/2026 – 22/5/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

18/5 
Ngày/tháng 

19/5 
Ngày/tháng 

20/5 
Ngày/tháng 

21/5 
Ngày/tháng 

22/5 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Sáng 

1 HĐTN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN NGHỈ 

TỔNG KẾT 

LIÊN HOAN 

CNBH 

* Tiết Toán vào Tiết Toán BS 

* 1 tiết Tiếng Việt bù vào TVBS 

còn 1 tiết bù vào TVBS tuần 

đệm. 

* Tiết HĐTN, MT, GDTC  bù 

vào tuần đệm. 

2 TOÁN TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TIẾNG VIỆT TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT 

4 TIẾNG VIỆT ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH 

 

Chiều 

1 KNS ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS 

2 TANN TNXH TV BS GD STEM 

3 TIẾNG ANH TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH 

Tổng số tiết/tuần 
28 

 

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 05 tiết  Tiếng Anh 02 tiết CLB KNS & STEM 02 tiết 

2 Tiếng Việt 09 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải nghiệm 02 tiết    Kỹ năng CDS 01 tiết 

4 Mỹ thuật 0 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 01 tiết  Âm nhạc –BT 01 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 02 tiết  Toán -BT 0 tiết   

7 Giáo dục thể chất 01 tiết  Tiếng Việt – BT 0 tiết   

8 Âm nhạc 01 tiết      

 Tổng: 28 tiết 21 tiết   03 tiết  04 tiết 



TUẦN ĐỆM ( Từ 25/5/2026 – 29/5/2026 ) 

THỜI GIAN 
Ngày/tháng 

25/5 
Ngày/tháng 

26/5 
Ngày/tháng 

27/5 
Ngày/tháng 

28/5 
Ngày/tháng 

29/5 Điều chỉnh kế hoạch tuần 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 

Sáng 

1 

Nghỉ Lễ ra 

Trường HS 

lớp 5 

TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN TIẾNG VIỆT - Dạy bù các tiết Tiếng Việt, HĐTN, 

MT, GDTC của tuần 35.  

- Dạy bù các tiết còn thiếu của học kì 

I. 

- Ôn tập, củng cố các môn học. 

2 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

3 TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT TOÁN 

4 ĐẠO ĐỨC HĐTN TNXH HĐTN 
- Ôn 

 

Chiều 

1 ÂM NHẠC ÂM NHẠC BS CDS GDTC 

2 TNXH TV BS GD STEM MỸ THUẬT 

3 TOÁN BS GDTC TIẾNG ANH TOÁN BS 

4     

 

TỔNG HỢP 

1. Môn học/HĐGĐ bắt buộc  2. Môn học tự chọn 4. Hoạt động tập thể 

TT Môn học Số tiết/tuần   Số tiết/tuần 5. HĐ theo nhu cầu của người học 

1 Toán 0 tiết  Tiếng Anh 01 tiết CLB KNS & STEM 04 tiết 

2 Tiếng Việt 1 tiết    CLB TANN 01 tiết 

3 Hoạt động trải 

nghiệm 

1 tiết    Kỹ năng CDS 2 tiết 

4 Mỹ thuật 1 tiết  3. Hoạt động củng cố tăng 

cường 

  

5 Đạo đức 0 tiết  Âm nhạc –BT 0 tiết Ghi chú:  

6 Tự nhiên xã hội 0 tiết  Toán -BT 0 tiết   

7 Giáo dục thể chất 01 tiết  Tiếng Việt – BT 02 tiết   

8 Âm nhạc 0 tiết      

 Tổng 4 tiết   03 tiết  07 tiết 

 


